
S

T Nội dung

T

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 10.625.950 13.956.532 10.686.315 77%

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 2.215.260 1.878.840 2.045.210 109%

1 Thu NSĐP hưởng 100% 2.095.500 1.776.500 1.961.450 110%

2 Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 119.760 102.340 83.760 82%

II Thu bổ sung từ NSTW 8.410.690 8.443.153 8.641.105 102%

1 Thu bổ sung cân đối 4.891.942 4.891.942 5.531.490 113%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 3.518.748 3.551.211 3.109.615 88%

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV Thu kết dư 0 25.206 0 0%

V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 0 3.393.692 0 0%

B TỔNG CHI NSĐP 10.625.950 13.956.532 10.693.415 77%

I Tổng chi cân đối NSĐP 7.104.402 7.069.170 7.606.263 108%

1 Chi đầu tư phát triển  901.827 789.927 881.792 112%

2 Chi thường xuyên 5.822.162 6.105.617 6.456.481 106%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương 

vay 450 415 608 147%

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1.000 1.000 1.000 100%

5 Dự phòng ngân sách 172.211 172.211 183.015 106%

6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 206.752 83.367

II Chi các chương trình mục tiêu 3.518.748 3.807.263 3.087.152 81%

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 1.712.400 1.626.600 1.722.382 106%

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 1.806.348 2.180.663 1.364.770 63%

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 2.500.321

C BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP 2.800 2.778

D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP 2.900 2.778 2.900 104%

1 Từ nguồn vay để trả nợ gốc

2
Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 

ngân sách cấp tỉnh
2.900 2.778 2.900 104%

Đ TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 100 0 10.000 0%

1 Vay để bù đắp bội chi 100 7.100 0%

2 Vay để trả nợ gốc 2.900
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